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I/  Rèn chữ đúng và đẹp   
CÂY SỒI VÀ CÂY SẬY
Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.

Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:

- Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?

Cây sậy trả lời:

- Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.

Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.

                                                             Theo Truyện ngụ ngôn nước ngoài

II/ Dựa vào nội dung bài em vừa viết, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Tại sao cây sồi xem thường cây sậy?  
A. Vì sồi thấy mình vĩ đại.

B. Vì sồi cậy mình cao to còn sậy nhỏ bé, yếu ớt.

C. Vì sồi trên bờ còn sậy dưới nước.

D. Vì sồi thấy mình quan trọng hơn sậy.

Câu 2. Dựa vào bài tập đọc, khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”:  
	Thông tin
	Trả lời

	A. Cây sồi sống thân thiện với đám cây sậy.
	 

	B. Cây sậy nhỏ bé nên mới không bị bão thổi đổ .
	 


Câu 3. Cây sồi ngạc nhiên vì điều gì?  
A. Cây sậy vẫn xanh tươi, hiên ngang đứng thẳng mặc cho mưa bão

B. Sậy bị bão thổi đổ xuống sông, còn sồi không bị gì.

C. Cây sồi bị cuốn trôi theo dòng nước đỏ ngầu phù sa.

D. Sậy cũng bị cuốn theo dòng nước.

Câu 4. Tại sao cây sồi ngậm ngùi xấu hổ, không dám coi thường cây sậy nữa?  
A. Vì cây sồi bị bão thổi đổ xuống sông, trôi theo dòng nước.

B. Vì cây sậy không bị mưa bão thổi đổ cuốn trôi.

C. Vì sồi hiểu được sức mạnh đoàn kết của những cây sậy bé nhỏ.

D. Vì sồi thấy sậy không kiêng nể mình.

Câu 5. Nêu nội dung câu chuyện?  
Câu 6. Qua câu chuyện “Cây sồi và cây sậy”, em rút ra được bài học gì?  
Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm các từ láy?  
A. Sừng sững, khinh khỉnh, ngậm ngùi

B. Dữ dội, đảo điên, yếu ớt

C. Đảo điên, bé nhỏ, luôn luôn

D. Tươi xanh, đảo điên, luôn luôn.

Câu 8. Gạch dưới danh từ trong câu: 
 Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông.  
Câu 9. Các dấu hai chấm trong câu chuyện trên có tác dụng gì?  
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần trích dẫn.

C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật

D. Báo hiệu việc liệt kê sau nó.

Câu 10. Tìm từ đơn và từ phức trong câu văn sau:  
Trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội.
a) Từ đơn: …………………………………….
b) Từ phức: ……………………………………
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II/     

Câu 1. Tại sao cây sồi xem thường cây sậy?  
A. Vì sồi thấy mình vĩ đại.

B. Vì sồi cậy mình cao to còn sậy nhỏ bé, yếu ớt.

C. Vì sồi trên bờ còn sậy dưới nước.

D. Vì sồi thấy mình quan trọng hơn sậy.

Câu 2. Dựa vào bài tập đọc, khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”:  
	Thông tin
	Trả lời

	A. Cây sồi sống thân thiện với đám cây sậy.
	Sai

	B. Cây sậy nhỏ bé nên mới không bị bão thổi đổ .
	Sai


Câu 3. Cây sồi ngạc nhiên vì điều gì?  
A. Cây sậy vẫn xanh tươi, hiên ngang đứng thẳng mặc cho mưa bão

B. Sậy bị bão thổi đổ xuống sông, còn sồi không bị gì.

C. Cây sồi bị cuốn trôi theo dòng nước đỏ ngầu phù sa.

D. Sậy cũng bị cuốn theo dòng nước.

Câu 4. Tại sao cây sồi ngậm ngùi xấu hổ, không dám coi thường cây sậy nữa?  
A. Vì cây sồi bị bão thổi đổ xuống sông, trôi theo dòng nước.

B. Vì cây sậy không bị mưa bão thổi đổ cuốn trôi.

C. Vì sồi hiểu được sức mạnh đoàn kết của những cây sậy bé nhỏ.

D. Vì sồi thấy sậy không kiêng nể mình.

Câu 5. Câu chuyện kể lại chuyện cây sồi to lớn coi thường đám cây sậy nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng khi gặp dông bão cây sồi lại bị quật đổ xuống sông.

Câu 6. Qua câu chuyện “Cây sồi và cây sậy”, em rút ra được bài học:

HS tự nêu. VD:  

+ Em không nên coi thường người khác.

+ Đoàn kết là sức mạnh giúp chiến thắng những thử thách to lớn.

+ Không nên coi thường những người bé nhỏ, yếu đuối hơn chúng ta.

Câu 7. Dòng nào dưới đây gồm các từ láy?  
A. Sừng sững, khinh khỉnh, ngậm ngùi

B. Dữ dội, đảo điên, yếu ớt

C. Đảo điên, bé nhỏ, luôn luôn

D. Tươi xanh, đảo điên, luôn luôn.

Câu 8. Gạch dưới danh từ trong câu: 
 Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông.  
Câu 9. Các dấu hai chấm trong câu chuyện trên có tác dụng gì?  
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần trích dẫn.

C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật

D. Báo hiệu việc liệt kê sau nó.

Câu 10. Tìm từ đơn và từ phức trong câu văn sau:  
Trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội.
a) Từ đơn: trời, bỗng, nổi, trận

b) Từ phức: cuồng phong, dữ dội
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